
PHỤ LỤC 02 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 (Kèm theo Báo cáo số 372/BC-BCA ngày 20/3/2023 của Bộ Công an) 

 

STT Văn bản Quy phạm pháp luật Nội dung sửa đổi Ghi chú 

I Luật 

1. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

2019 

 

 

- Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 12 

“e)Bản chụp chứng minh nhân dân, Thẻ căn 

cước công dân, Giấy khai sinh…” 

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 13 

“a) Quyết định cử hoặc văn bản cho phép 

người ra nước ngoài của cơ quan, người có 

thẩm quyền ghi rõ đối tượng thuộc diện  đề 

nghị cấp đối với trường hợp quy định tại điểm 

a và điểm d khoản 1 Điều này; trường hợp con 

mới sinh ở nước ngoài phải có bản sao giấy 

khai sinh hoặc trích lục khai sinh” 

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 15 

“a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai 

sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi” 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 42  

"1. Thông tin về công dân Việt Nam được thu 

thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

từ các nguồn sau đây: 
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a) Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia 

và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; 

3. Trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh 

của công dân Việt Nam được quy định như sau: 

a) Cơ quan cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, đơn vị 

kiểm soát xuất nhập cảnh có trách nhiệm thu 

thập, xử lý ngay thông tin liên quan đến việc 

cấp hộ chiếu, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh 

của công dân Việt Nam và cập nhật vào Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam; chịu trách nhiệm về thông 

tin đã được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam; 

b) Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, cơ sở 

dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

khác có liên quan có trách nhiệm bảo đảm kết 

nối liên tục, thông suốt với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam 

2.  Luật Công an nhân dân năm 2018 

 

Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 16  

“10. Thực hiện quản lý về cư trú, cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước 
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công dân, con dấu, trật tự, an toàn giao thông, 

trật tự công cộng, vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 

thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của 

pháp luật; cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân 

và giấy tờ tùy thân khác; đăng ký, cấp, quản lý 

biển số phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ; thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ và thực hiện quản lý về an 

ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện theo quy định của 

pháp luật” 

 

3 Luật Đầu tư Sửa đổi Phụ lục IV  

4. Luật Giao thông đường bộ  Sửa đổi bổ sung điểm khoản 2 Điều 58  

“2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện 

phải mang theo các giấy tờ sau: 

…. 

b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe 

cơ giới theo quy định tại Điều 59 của Luật này 

…….” 

 

5.  Luật Bảo hiểm xã hội - Sửa đổi khoản1 Điều 102  
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“1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại 

làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp 

hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật 

này cho người sử dụng lao động. 

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời 

điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ 

sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 

của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội 

cho cơ quan bảo hiểm xã hội.” 

- Sửa đổi khoản 1 Điều 104 

“1. Sổ bảo hiểm xã hội” 

- Sửa đổi khoản 1 Điều 105 

“1. Sổ bảo hiểm xã hội” 

-  Sửa đổi điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 

Điều 108 

“a) Sổ bảo hiểm xã hội” 

- Sửa đổi khoản 1 Điều 109 

“1. Sổ bảo hiểm xã hội” 

- Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 111 

“a) Sổ bảo hiểm xã hội” 



5 

 

6.  Luật Bảo hiểm y tế - Sửa đổi, bổ sung Điều 16 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22  

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự 

đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến 

được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức 

hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ 

như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 

Điều này:” 

-  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 26 

“3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.” 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2  Điều 28 

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám 

bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y 

tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có 

ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng 

với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người 

đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất 

trình thẻ bảo hiểm y tế. 

2. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo 

hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất 

kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải 

xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ 
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quy định tại khoản 1 Điều này trước khi ra 

viện.” 

7.  Luật Hộ tịch - Sửa đổi, bổ sung Điều 16  

II Nghị định 

1 Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, khai 

thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 

nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, 

quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; 

kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự 

động 

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 4  

“ Khai thác thông tin trong hồ sơ quản lý xuất 

nhập cảnh và các cơ sở dữ liệu xuất nhập cảnh 

đã được chuẩn hóa, chuyển đổi; khai thác trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 

căn cước công dân, các cơ sở dữ liệu quốc gia 

và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua kết 

nối, chia sẻ” 

-  Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 4  

“Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, các 

cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành khác có trách nhiệm phối hợp, thống 

nhất về cách thức, nội dung để bảo đảm chia sẻ 

thông tin được quy định tại khoản 1 Điều này” 

 

2. Nghi định 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực 

điện tử 

Xây dựng Nghị đinh thay thế Nghị định 

59/2022/NĐ-CP 

 

3. Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú -  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 11  
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  “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành khác được chia sẻ với Cơ sở dữ 

liệu về cư trú” 

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 11 

“Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật 

từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân, Giấy tờ, tài liệu…” 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13  

“Cơ sở dữ liệu về cư trú, được kết nối, chia sẻ 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân…” 

4. Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân 

được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 37/2021/NĐ-CP  

Xây dựng Nghị định thay thế  

5. Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, 

chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực 

gia đình 

 

- Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 22 

“Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 

đồng đối với hành vi cố ý không cung cấp, 

cung cấp không đầy đủ, sai sự thật hoặc giả 

mạo thông tin, giấy tờ, tài liệu phục vụ xây 

dựng, thu thập, cập nhật, quản lý khai thác và 

sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 
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sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn cước 

công dân” 

- Sửa đổi bổ sung điểm b khoản 2 Điều 22: 

“Khai thác sử dụng dữ liệu, thông tin về công 

dân trong  Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn cước 

công dân nhưng không được sự đồng ý của chủ 

thể dữ liệu” 

- Sửa đổi bổ sung điểm a, b khoản 3 Điều 22: 

“a) Cung cấp, khai thác trái phép thông tin về 

công dân trong  Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn 

cước công dân; 

b) Cố ý làm lộ bí mật thông tin trong  Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư 

trú, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân” 

6.  Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ và đường sắt 

- Sửa đổi, bổ sung điểm c  khoản 2 Điều 21  

“c) Người điều khiển xe mô tô và các loại xe 

tương tự xe ô tô không mang theo Giấy phép 

lái xe, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b 

khoản 5, điểm c khoản 7 Điều này” 

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 21 
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“a) Người điều khiển xe ô tô máy kéo và các 

loại xe tương tự xe ô tô không mang theo Giấy 

phép lái xe, trừ hành vi vi phạm quy định tại 

điểm c khoản8  Điều này” 

7.  Nghị định 152/2013/NĐ-CP quy định về quản lý 

phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào 

Việt Nam du lịch 

- Sửa đổi, bổ sung điểm b  khoản 3 Điều 5 

“b) Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều 

khiển” 

 

8 Nghị định 90/2016/NÐ-CP quy định về điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 

“2. Bản sao của một trong những giấy tờ sau 

(chỉ áp dụng đối với các trường hợp quy định 

tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này): Chứng 

minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc 

hộ khẩu, giấy phép lái xe.” 

 

9.  Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh 

vực hàng không dân dụng 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 1 

“c) Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phù hợp  

(đối với trường hợp nhân viên điều khiển 

phương tiện)” 

“b) Bản sao giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

phù hợp…” 

 

III Thông tư 

1. Thông tư 59/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn 

cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP 

Xây dựng Thông tư thay thế  
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hướng dẫn Luật Căn cước công dân sửa đổi bằng 

Nghị định 37/2021/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành 

2. Thông tư 110/2020/TT-BCA quy định về quy trình 

thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có 

gắn chíp điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập 

cảnh bằng cổng kiểm soát tự động do Bộ Công An 

ban hành 

- Sửa đổi khoản 1 Điều 3 

“1. Việc thu thập vân tay được thực hiện trực 

tiếp, một lần bằng thiết bị, phần mềm, vật tư 

chuyên dụng hoặc từ Cơ sở dữ liệu về căn cước 

công dân đáp ứng được yêu cầu thu thập, số 

hóa, lưu trữ, chia sẻ vân tay trên hệ thống điện 

tử để phục vụ việc kiểm tra, xác định danh tính 

của một cá nhân trong cấp hộ chiếu có gắn chíp 

điện tử và khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng 

kiểm soát tự động.” 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 

“2. Trường hợp vân tay thu thập được theo 

trình tự quy định tại khoản 1 Điều này không 

bảo đảm tiêu chuẩn để phục vụ việc nhận dạng 

tự động thì thực hiện thu thập vân tay bằng 

cách lăn mực, sau đó được quét lại để lưu trữ 

hoặc khai thác từ Cơ sở dữ liệu về căn cước 

công dân (nếu có) và ghi chú cụ thể trong hồ sơ 

thu thập vân tay.” 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 

“2. Cơ quan quản lý căn cước công dân có 

trách nhiệm phối hợp trong việc chia sẻ dữ liệu 
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vân tay trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân 

phục vụ việc so sánh, đối chiếu thông tin về dữ 

liệu vân tay, nhân thân của người đề nghị cấp 

hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người đăng ký 

xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự 

động.” 

3. Thông tư 46/2022/TT-BCA quy định về kết nối, chia 

sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành và hệ thống thông tin khác do Bộ 

trưởng Bộ Công an ban hành 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 

“1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử dùng chung, 

Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu Căn 

cước công dân, Cơ sở dữ liệu về y tế và cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành khác chia sẻ thông tin về 

công dân cho hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư theo quy định của pháp luật bảo đảm 

thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời.” 

 

4. Thông tư 17/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 

19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng do 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 (tại điểm a 

khoản 4 Điều 10a) 

“a) TCPHT áp dụng công nghệ để kiểm tra, đối 

chiếu đặc điểm sinh trắc học của khách hàng 

với dữ liệu sinh trắc học công dân thông qua cơ 

sở dữ liệu căn cước công dân” 

 

5. Thông tư 66/2015/TT-BCA Quy định về biểu mẫu 

sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước 

công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công ban 

Xây dựng Thông tư thay thế  
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hành và Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi Thông 

tư 66/2015/TT-BCA  

6. Thông tư 16/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 

23/2014/TT-NHNN hướng dẫn về việc mở và sử 

dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch 

vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

ban hành 

Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 (tại điểm b 

khoản 4 Điều 14a) 

“b) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài áp dụng công nghệ để kiểm tra, đối chiếu 

đặc điểm sinh trắc học của khách hàng với dữ 

liệu sinh trắc học công dân thông qua cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân” 

 

7. Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình 

cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban 

hành 

Xây dựng thông tư thay thế  


